
 

 

                                               Kính gửi: Các đơn vị, công ty/cơ sở kinh doanh 

 

Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn kính mời các đơn vị, tổ chức, cơ sở kinh doanh 

có tư cách pháp nhân, kinh nghiệm và năng lực tham gia báo giá cung ứng Hàng 

hóa – công cụ dụng cụ (nhóm 1, nhóm 2) năm 2024 của Bệnh viện ĐKKV Bồng 

Sơn như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn  

- Địa chỉ: Số 2699 Quang Trung, P. Bồng Sơn, TX. Hoài Nhơn, Bình Định. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Phòng Văn thư, Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn 

- Điện thoại: 0256-3661.639 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

Nhận qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại địa chỉ: 

Phòng Văn thư, Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn 

Số 2699 Quang Trung, P. Bồng Sơn, TX. Hoài Nhơn, Bình Định 

Ngoài bì cần ghi rõ: 

“Báo giá cung ứng Hàng hóa- công cụ dụng cụ (nhóm 1, nhóm 2) năm 

2024, không mở trước 09 giờ 00 ngày 27/5/2024” 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 17 tháng 5 năm 2024 đến 

trước 09h00 ngày 27 tháng 5 năm 2024. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày, kể từ ngày 27 tháng 

5 năm 2024. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Danh mục hàng hóa: Kèm theo phụ lục I (nhóm 1), phụ lục II (nhóm 2) 

2. Địa điểm cung cấp và các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp hàng hóa:   

- Địa điểm cung cấp: Kho Hành chính quản trị, Bệnh viện ĐKKV Bồng 

Sơn. 

SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐKKV BỒNG SƠN 

 
Số:           /BV-TCHC 

V/v báo giá hàng hóa, công cụ dụng cụ 

 nhóm 1, nhóm 2 năm 2024 của Bệnh viện               

               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

           Hoài Nhơn, ngày        tháng 5 năm 2024 
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- Hàng hóa: Mới 100%, chưa qua sử dụng, được bảo quản và đảm bảo chất 

lượng; ghi rõ tên hàng hóa, công ty sản xuất/cơ sở sản xuất (nếu có), nước sản 

xuất. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng 

có hiệu lực.  

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thời hạn thanh 

toán: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ chứng từ theo yêu cầu. 

Chứng từ thanh toán phải phù hợp với quy định của pháp luật. 

Xin cám ơn sự quan tâm của các tổ chức, đơn vị, cơ sở kinh doanh./. 

Nơi nhận:                                                                     
- Như trên; 

- Lãnh đạo Bệnh viện; 

- Trang TTĐT Bệnh viện;         

- Lưu: VT, TCHC. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

Phan Công Định 
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PHỤ LỤC I (NHÓM 1) 

DANH MỤC HÀNG HÓA 

(kèm theo Công văn số            /BV-TCHC ngày         /5/2024 

 của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn) 

 

TT Tên hàng hóa Quy cách ĐVT 
Nhu 

cầu 

1 Bột giặt 

- Thành phần: Sodium Linear 

Alkybenzene Sulphonate, Sodium 

Tripoly Phosphate, Sodium 

Silicate, Sodium Carbonate.Sodium 

Carboxy Methyl Cellulose, Zeolite, 

Sodium Sulphate, Disodium 

Distyrylbiphenyl Disulfonate, 

- Đóng gói: Bì 

ký 5.200 

2 Nước lau kính 
Nước lau kính  Dung tích: 500ml /1 

chai 
Chai 100 

3 Nước rửa chén 
Nước rửa chén , Dung tích 750ml/ 

chai 
Chai 50 

4 Nước rửa chén 
Nước rửa chén, Dung tích: 

3,6lít/can 
Can 50 

5 Nước rửa tay 
Nước rửa tay , Dung 

tích180ml/chai 
Chai 500 

6 Nước rửa tay 
Nước rửa tay , Dung tích 

450ml/chai 
Chai 1.000 

7 Nước rửa tay 

- Thành phần: Water, Sodium 

Laureth Sulfate, Sodium Chloride, 

Cocamide MEA, Glycol Distearate, 

Fragrance, Citric Acid, Acrylates 

Copolymer, Sodium Benzoate 

Hydroxystearic Acid, Tetrasodium 

EDTA, Sodium Hydroxide, Stearic 

Acid, Niacinamide Sodium 

Ascorbyl Phosphate, Tocopheryl 

Acetate, Terpineol, Thymol, 

Palmitic Acid Arachidic Acid, 

Sodium Sulfate, CI 45100 

- Đóng gói: Can 

Lít 1.000 

8 Nước tẩy rửa bồn cầu 
Nước tẩy rửa bồn cầu , Thể tích: 

960ml/chai 
Chai 400 

9 Nước tẩy rửa bồn cầu 
Nước Tẩy Rửa bồn cầu , Thể tích: 

880ml/chai 
Chai 300 
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TT Tên hàng hóa Quy cách ĐVT 
Nhu 

cầu 

10 Nước lau sàn Nước lau sàn : 1 lít/chai Chai 150 

11 Nước xả vải Nước xả vải , Dung tích ≥ 1,8l/bì Bì 50 

  Tổng cộng 11 mặt hàng 
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PHỤ LỤC II (NHÓM 2) 

DANH MỤC HÀNG HÓA 

(kèm theo Công văn số            /BV-TCHC ngày        /5/2024 

 của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn) 

 

TT Tên sản phẩm 
Quy cách -Tiêu chuẩn kỹ 

thuật 
ĐVT 

Nhu 

cầu 

1 Áo gối  
Kích thước: 40cm*60cm ( vải 

cotton) 
Cái 100 

2 Bót giặt  
Kích thước: 12 x 6 cm(Nhựa 

PP) 
Cái 100 

3 Bột mì 
1 ký/bì ( dùng khuấy hồ,dán 

HSBA) 
Ký 200 

4 Ca  uống nước  
(Chiều cao: 7cm ; Rộng 6,5 

cm ) 
Cái 100 

5 Cây lau nhà  
cán dài 120cm (vải 

Cotton;Thân cây bằng inox) 
Cây 500 

6 Chà cầu tròn  
 KT: Dài 10 cm; Tay cầm dài 

30 cm (Nhựa) 
Cái 200 

7 Chà nhôm Nhôm: sợi (ĐK 9 cm ) Miếng 150 

8 Chà xoong  
Sợi cước xanh (Dài 15cm; 

ngang 10 cm) 
Miếng 50 

9 Chổi quét  
Cộng dừa (Dài: 0,8m - 1m; 

trọng  lượng: 450g - 500g) 
Cây 100 

10 Chổi quét  
Đót (Dài 105cm - 110cm; 

trọng lượng: 450g - 500g) 
Cây 600 

11 Chổi quét bàn 
Sợi ni lông (Chiều dài: 70cm, 

rộng: 18cm) 
Cây 50 

12 Chổi quét trần nhà, màng nhện 

Đầu chổi làm bằng nhựa tổng 

hợp ; thân chổi bằng inox ( dài 

1m – 3.2 m, có thể rút gọn) 

Cây 100 
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TT Tên sản phẩm 
Quy cách -Tiêu chuẩn kỹ 

thuật 
ĐVT 

Nhu 

cầu 

13 Chổi quét nước  

Đầu nhựa PP Sợi cước ,cán 

inox (KT: dài 130 cm, rộng 

đầu chổi 6cm) 

Cây 200 

14 Dao lam  Thép không gỉ 10 cái /hộp Hộp  250 

15 Dây thun vòng lớn 
Cao su, đường kính 4 cm, 

0,5kg/bì 
Bì 200 

16 Dây thun vòng trung 
Cao su, đường kính 3 cm, 

0,5kg/bì 
Bì 50 

17 Dây thun vòng nhỏ 
Cao su, đường kính 2 cm, 

0,5kg/bì 
Bì 50 

18 Găng tay cao su dài Cao su ( Độ dài 42-45 cm) Đôi 2.000 

19 Găng tay cao su trung Cao su ( Độ dài 32-35 cm) Đôi 600 

20 Gáo  múc nước Nhựa (Đk 30*21 cm) Cái 100 

21 Gối hơi (nhân viên) KT: 40cm*60cm Cái 100 

22 Mùng tuynh cao cấp 
Màu xanh dương ( Kích thước  

1m x 2m ) 
Cái 200 

23 Mùng tuynh cao cấp 
Màu xanh dương (Kích thước  

1,2m x 2m ) 
Cái 50 

24 Khăn lau xe tiêm Kích thước: 14cm * 14cm Cái 100 

25 Nilon mưa   Nhựa màu xanh (10 mét/tấm) Mét 1.500 
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TT Tên sản phẩm 
Quy cách -Tiêu chuẩn kỹ 

thuật 
ĐVT 

Nhu 

cầu 

26 Pin vuông 9v Kích thước: 25 x 45mm Viên 50 

27 Pin cực tiểu 1,5v 
Loại pin: AAA, 2 viên/vỉ 

(24viên/hộp) 
Hộp  10 

28 Pin cực tiểu  Loại 4 viên/ vỉ ( Hộp 60 viên) Hộp  15 

29 Pin đại 1,5v 
Kích thước: 60 x 34 mm (12 

viên/ hộp) 
Hộp  40 

30 Pin tiểu 1,5v 
Loại pin: AA,  4 viên/ vỉ (60 

viên/1 hộp) 
Hộp  17 

31 Pin trung 1,5v 
Kích thước: 50 x 26mm (24 

viên/hộp) 
Hộp  65 

32 Thảm chùi chân thường 

 Chất liệu vải cotton dày dặn 

siêu thấm hút, độ ma sát cao, 

Thiết kế đan xen nhiều màu 

sắc( Khổ 50 cm x70 cm) 

Cái 150 

33 Xịt muỗi 
Dung tích 600ml/chai (Màu 

vàng) 
Chai 150 

34 Xô nhựa 20 Lít 

 có nắp, có quai xách, nhựa 

PP, màu xanh dương (Kích 

thước 37cm x34 cm x33 cm) 

Cái 150 

35 Xô nhựa 20 Lít 

 có nắp, có quai xách, nhựa 

PP, màu vàng (Kích thước 37 

cm x 34 cm x 33cm ) 

Cái 20 

36 Xúc rác có cán 

 Kích thước chiều cao (cán) 

60cm; ngang 30cm; rộng: 

35cm (Nhựa cao cấp :Màu 

xanh) 

Cái 100 

 
                                   Tổng cộng: 36 mặt hàng 
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